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Bảng Danh Sách Các Cặp Tự Động Từ Và Tha Động Từ 

Tự động từ và tha động từ là hai dạng động từ rất dễ nhầm lẫn trong tiếng Nhật. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn phân 

biệt hai loại động từ và sẽ liệt kê một bảng các cặp tự động từ và tha động từ. 

Tự động từ (自動詞, ji-doushi) 

Tha động từ (他動詞, ta-doushi) 

Tha động từ (“Tha” = “khác”) là động từ chỉ sự tác động của một chủ thể và một đối tượng khác, ví dụ: “taberu”: 

りんごを食べた。 

Tôi ăn táo. 

Tự động từ (“Tự” = tự thân) là động từ không phải là sự tác động lên đối tượng khác mà diễn tả hành động tự thân của chủ thể, 

ví dụ “okiru”: 

朝5時に起きた。 

Tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng. 

———————- 

Cách phân biệt tự động từ Jidoushi và tha động từ Tadoushi  

———————– 

Trong tiếng Nhật, tự động từ và tha động từ thường đi thành một cặp 

Xem them tại: http://gianghm.com/tu-dong-tu-va-tha-dong-tu-tieng-nhat/ 
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